
ĐVT: triệu đồng

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A
Nhiệm vụ chuyển tiếp sang năm 

2024
            123.161                 64.508                 48.543                  12.375                 4.018             49.273                       272 

I Nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia               66.280                 32.215                 24.640                    2.445                       -               34.955                         -   

1

Nghiên cứu sản xuất và sử dụng phân 

bón chuyên dùng cho cây vải thiều tại 

tỉnh Bắc Giang

QĐ 2666/QĐ-

BKHCN ngày 

14/9/2018 và 

QĐ 312/QĐ-

BKHCN ngày 

14/2/2019

2020-2024 5.280 4.780 4.780 0 0 500 0
Viện Thổ 

nhưỡng nông 

hóa

2

Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng

mô hình sản xuất giống và nuôi ba ba

gai (Trionyx steinachderi) thương

phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

QĐ 1245/QĐ-

BKHCN ngày 

18/5/2021 

2021-2024 10.000 4.510 3800 0 0 5.490,28 0
Trung tâm Ứng 

dụng KH&CN

3

Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng

mô hình chăn nuôi ngựa bạch tại

huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

QĐ 3252/QĐ-

BKHCN ngày 

25/11/2020

2021-2024 10.000 4.315 3.170 1145,49 0 5.195 0
HTX Dịch vụ 

chăn nuôi Lục 

Ngạn

4

Ứng dụng tiến bộ KH&CN trong nuôi

lợn sinh sản và thương phẩm 4 máu

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

QĐ 1525/QĐ-

BKHCN ngày 

4/6/2020

2021-2024 15.000 6.200 4.900 1.300 0 10.180 0
Công ty TNHH 

Anh An Phú 

Việt Nam

5

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công 

nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi bò 

thịt lai Blanc-Blue-Belge thương 

phẩm thành hàng hóa trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang

Quyết định 

2247/QĐ-

BKHCN ngày 

07/8/2019 và 

QĐ 261/QĐ-

BKHCN ngày 

2020-2024 19.000 9.000 5.840 0 0 10.000 0

Công ty Cổ 

phần Nông 

nghiệp sạch Bắc 

Giang

Tổng số
Số còn lại

Số đã thực 

hiện năm 

trước

Dự kiến thực 

hiện trong năm 

2024

Phụ lục XII

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2024

TT Tên nhiệm vụ

Quyết định 

phê duyệt 

nhiệm vụ

Thời gian 

thực hiện

Tổng kinh phí đã phê duyệt nhiệm vụ

Nguồn NSSN Nguồn khác

Tổng số
Đã bố trí hết 

năm 2023

Dự kiến năm 

2024

Đơn vị chủ trì

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-KHCN ngày       /6/2023 của Sở KH&CN Bắc Giang)
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Tổng số
Số còn lại

Số đã thực 

hiện năm 

trước

Dự kiến thực 

hiện trong năm 

2024

TT Tên nhiệm vụ

Quyết định 

phê duyệt 

nhiệm vụ

Thời gian 

thực hiện

Tổng kinh phí đã phê duyệt nhiệm vụ

Nguồn NSSN Nguồn khác

Tổng số
Đã bố trí hết 

năm 2023

Dự kiến năm 

2024

Đơn vị chủ trì

6

Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học và

công nghệ xây dựng mô hình chăn

nuôi lợn rừng sinh sản và thương

phẩm đảm bảo an toàn sinh học và

theo hướng hữu cơ tại tỉnh Bắc Giang

1855/QĐ-

BKHCN ngày 

13/7/2021 của 

Bộ trưởng Bộ 

KH&CN

36 tháng (từ 

tháng 

12/2022 

đến tháng 

11/2025)

7.000 3.410 2.150 0 3.590

Công ty Cổ 

phần phân bón 

hữu cơ Hà Bắc

II Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh               56.141                 31.868                 23.565                    9.842                 4.018             14.275                         -   

1

Đề tài: Nghiên cứu XDMH rừng

trồng thâm canh Vù hương

(Cinnamomum balansae H.Lec) tại

tỉnh Bắc Giang

456/QĐ-UBND 

ngày 05/5/2021

36 tháng ( 

từ 5/2021 

đến 5/2024

1.522,81 1.500 1.451,89 48,108 0 22,81
Viện KH Lâm 

nghiệp VN

2

Dự án: Xây dựng, phát triển chỉ dẫn

địa lý “Lục Ngạn” dùng cho sản phẩm

cam của huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc

Giang.

581/QĐ-UBND 

ngày 07/6/2021

36 tháng (từ 

6/2021 đến 

6/2024)

2.600 2.600 2.423,39 176,606 0 0

Trung tâm 

nghiên cứu và 

phát triển hệ 

thống nông 

nghiệp

3

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, sử dụng

chế phẩm MF1 xây dựng mô hình

rừng trồng gỗ lớn Thông Caribê

(Pinus caribaea Morelet) tại huyện

Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

565/QĐ-UBND 

ngày 31/5/2021

36 tháng (từ 

tháng 

6/2021 đến 

6/2024)

2.506,36 2.000 1.890,38 109,625 0 506,264

Trung tâm 

Nghiên cứu Bảo 

vệ rừng

4

Đề tài: Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen

loài Lim xanh (Erythrophleum fordii)

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

1518/QĐ-

UBND ngày 

24/12/2021

36 tháng (từ 

tháng 

01/2022 

đến tháng 

12/2024)

2.523,40 2.500 2.040,75 459,25 0 23,4

Ban Quản lý 

bảo tồn Tây Yên 

Tử

5

Dự án: Ứng dụng khoa học và công

nghệ để sản xuất keo nhiệt rắn MUF-

E1.M13 chất lượng cao dùng cho sản

xuất ván gỗ dán đáp ứng nhu cầu xuất

khẩu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

126/QĐ-UBND 

ngày 28/01/2022

30 tháng (từ 

tháng 

02/2022 

đến tháng 

8/2024)

10.265,52 2.950 2.856,22 93,785 0 7.513,52

Viện Nghiên 

cứu Công 

nghiệp rừng
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Tổng số
Số còn lại

Số đã thực 

hiện năm 

trước

Dự kiến thực 

hiện trong năm 

2024

TT Tên nhiệm vụ

Quyết định 

phê duyệt 

nhiệm vụ

Thời gian 

thực hiện

Tổng kinh phí đã phê duyệt nhiệm vụ

Nguồn NSSN Nguồn khác

Tổng số
Đã bố trí hết 

năm 2023

Dự kiến năm 

2024

Đơn vị chủ trì

6

Đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng hệ

thống thông gió thông minh “Smart -

air” nhằm cải thiện điều kiện làm việc

cho người lao động, giảm thiểu nguy

cơ lây lan dịch bệnh tại các xưởng sản

xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

936/QĐ-UBND 

ngày 15/9/2022

24 tháng (từ 

tháng 

8/2022 đến 

tháng 

8/2024)

2.401,58 1.964,45 1.767,26 197,189 0 437,125

Trường CĐ 

công nghệ Việt 

Hàn

7

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ

khoa học và công nghệ để cải tạo và

phát triển đàn dê lai trên địa bàn tỉnh

Bắc Giang

148/QĐ-UBND 

ngày 11/02/2022

36 tháng (từ 

4/2022 đến 

tháng 

4/2025)

2.646,62 2.390 1.987,44 402,565 256,624
Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam

8

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công

nghệ sinh học để sản xuất con lai Trĩ –

Gà tạo sản phẩm gia cầm mới trên địa

bàn tỉnh Bắc Giang

125/QĐ-UBND 

ngày 28/01/2022

24 tháng (từ 

tháng 

4/2022 đến 

tháng 

4/2024)

2.941,64 2.680 2.333,95 346,051 261,644
Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam

9

Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ

và biện pháp phòng chống bệnh Viêm

da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh

Bắc Giang

1560/QĐ-

UBND ngày 

29/12/2021

24 tháng (từ 

tháng 

3/2022 đến 

tháng 

3/2024)

873 873 776,736 96,264 0
Đại học Nông 

lâm Bắc Giang

10

Đề tài: Bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc

Nùng, Dao phục vụ xây dựng mô hình

làng văn hóa du lịch ở huyện Lục

Ngạn, Sơn Động, góp phần phát triển

du lịch tỉnh Bắc Giang

1594/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021

30 tháng (từ 

tháng 

2/2022 đến 

tháng 

7/2024)

2.000 2.000 1.760,88 239,121 0

Trung tâm 

Thông tin và 

Xúc tiến du lịch 

Bắc Giang

11

Dự án: Ứng dụng khoa học và công

nghệ xây dựng mô hình bảo quản và

chế biến một số sản phẩm từ nấm ăn

theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Bắc

Giang 

1442/QĐ-

UBND ngày 

14/12/2021

24 tháng (từ 

tháng 

01/2022 

đến tháng 

01/2024)

5.082 2.500 2.500 0 2.582

CTCP tư vấn 

Xây dựng và 

Thương mại 

Toàn Cương

12

Đề tài: Nghiên cứu, khảo nghiệm các

dòng lúa thuần mới có năng suất cao,

chất lượng tốt phù hợp với các vùng

sản xuất và sinh thái của tỉnh Bắc

Giang

1384/QĐ-

UBND ngày 

09/12/2021

36 tháng (từ 

tháng 

01/2022  

đến tháng 

01/2025)

1.242,64 900 292,534 607,466 342,64

Công ty CP 

giống cây trồng 

Bắc Giang
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Tổng số
Số còn lại

Số đã thực 

hiện năm 

trước

Dự kiến thực 

hiện trong năm 

2024

TT Tên nhiệm vụ

Quyết định 

phê duyệt 

nhiệm vụ

Thời gian 

thực hiện

Tổng kinh phí đã phê duyệt nhiệm vụ

Nguồn NSSN Nguồn khác

Tổng số
Đã bố trí hết 

năm 2023

Dự kiến năm 

2024

Đơn vị chủ trì

13

Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn

hiệu chứng nhận "Dứa Lạng Giang"

cho sản phẩm dứa của huyện Lạng

Giang, tỉnh Bắc Giang

812/QĐ-UBND 

ngày 06/8/2022

24 tháng

 (Từ tháng 

8/2022 đến 

tháng 

8/2024)

740 740 645 95
Trung tâm Phát 

triển nông thôn

14

Nghiên cứu đề xuất giải pháp đổi mới

phương thức lãnh đạo của cấp ủy ở cơ

sở trong Đảng bộ tỉnh Bắc Giang hiện

nay

55/QĐ-UBND 

ngày 16/01/2023

18 tháng

(từ tháng 

01/2023 

đến hết 

tháng 

6/2024)

600 600

250

0
Đảng uỷ các cơ 

quan tỉnh

15

Chọn lọc, bảo tồn gà lông cằm và khai

thác phát triển nguồn gen gà sáu ngón

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

103/QĐ-UBND 

ngày 21/01/2023

36 tháng

(từ tháng 

01/2023 

đến hết 

tháng 

12/2025)

2.435 2.172

714

972,252 485

Viện khoa học 

sự sống - Đại 

học Thái Nguyên

16

Ứng dụng khoa học và công nghệ xây

dựng mô hình trồng, thu hái và xây

dựng quy trình sản xuất một số sản

phẩm từ sâm Bố chính (Abelmoschus

sagittifolius) trên địa bàn tỉnh Bắc

Giang

102/QĐ-UBND 

ngày 21/01/2023

30 tháng

(từ tháng 

01/2023 

đến tháng 

6/2025)

2.634,488 684

647

403,662 684,488

Công ty CP đầu 

tư và thương 

mại - HHK

17

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải

pháp phòng tránh cận thị học đường

cho học sinh cấp tiểu học và Trung

học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

145/QĐ-UBND 

ngày 06/02/2023

24 tháng

(từ tháng 

3/2023 đến 

tháng 

3/2025)

0 0

320

10 0 0 Trường Cao 

đẳng Ngô Gia 

Tự

18

Nghiên cứu nâng cao năng lực thực

hành chăm sóc của đội ngũ điều

dưỡng trong các cơ sở y tế công lập

tỉnh Bắc Giang

144/QĐ-UBND 

ngày 06/02/2023

16 tháng

(từ tháng 

02/2023 

đến tháng 

6/2024)

930 0

584

0 0 0 Sở Y tế tỉnh

19

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ

thuật và xây dựng mô hình trồng thử

nghiệm giống nho Mẫu Đơn tại tỉnh

Bắc Giang

158/QĐ-UBND 

ngày 10/02/2023

24 tháng

(từ tháng 

01/2023 

đến tháng 

12/2024).

           1.421,76 222

648

221,76

Trung tâm 

nghiên cứu ứng 

dụng và chuyển 

giao công nghệ 

nông, lâm 

nghiệp
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Tổng số
Số còn lại

Số đã thực 

hiện năm 

trước

Dự kiến thực 

hiện trong năm 

2024

TT Tên nhiệm vụ

Quyết định 

phê duyệt 

nhiệm vụ

Thời gian 

thực hiện

Tổng kinh phí đã phê duyệt nhiệm vụ

Nguồn NSSN Nguồn khác

Tổng số
Đã bố trí hết 

năm 2023

Dự kiến năm 

2024

Đơn vị chủ trì

20

Nghiên cứu gây trồng thử nghiệm cây

Thanh thất (Ailanthus triphysa

(dennst) Alston) phục vụ trồng rừng

gỗ lớn và khoanh nuôi xúc tiến tái

sinh tự nhiên có trồng bổ sung trên địa

bàn tỉnh Bắc Giang

154/QĐ-UBND 

ngày 09/02/2020

36 tháng

(từ tháng 

3/2023 đến 

tháng 

3/2026).

1.470 0

649

315,693 0

Chi cục kiểm 

lâm tỉnh Bắc 

Giang

21

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng

cao hiệu quả triển khai, thực hiện các

nghị quyết về xây dựng Đảng trên địa

bàn tỉnh Bắc Giang

159/QĐ-UBND 

ngày 10/02/2023

12 tháng

từ 

01/2023đến 

tháng12/202

3

300 300 0 0
Trường Chính 

trị tỉnh

22

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng

mô hình trồng tràm trà (Melaleuca

alternifolia) phục vụ chiết xuất tinh

dầu tại tỉnh Bắc Giang

180/QĐ-UBND 

ngày 19/02/2023

36 tháng

(từ tháng 

02/2023 

đến tháng 

02/2026)

         2.644,716 2.000 839 639,021 522,284           644,715 
Viện Khoa học 

Nông - Lâm 

nghiệp công 

nghệ cao

23

Thực trạng và giải pháp bảo đảm tình

hình an minh trật tự tại các khu công

nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

178/QĐ-UBND 

ngày 17/02/2023

18 tháng

(từ tháng 

03/2023 

đến hết 

tháng 

8/2024)

1.050 0

320

0 0
Học viện An 

ninh nhân dân

24

Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng

thâm canh loài Giổi ăn hạt (Michelia

tonkinensis A.Chev.) tại tỉnh Bắc

Giang

157/QĐ-UBND 

ngày 10/02/2023

36 tháng 

(từ tháng 

3/2023 đến 

tháng 

3/2026)

2.805,587                     68,7 

1.265

941,9 68,687 Viện khoa học 

lâm nghiệp Việt 

Nam

25

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ lai

tạo theo hướng tăng năng suất, chất

lượng nhằm phát triển chăn nuôi bò

bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

204/QĐ-UBND 

ngày 22/02/2023

36 tháng

(từ tháng 

3/2023 đến 

tháng 

3/2026).

2.504,37 224

934

852 224,37 Viện chăn nuôi

III Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở                    739                      425                      338                         87                       -                      42                       272 
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Tổng số
Số còn lại

Số đã thực 

hiện năm 

trước

Dự kiến thực 

hiện trong năm 

2024

TT Tên nhiệm vụ

Quyết định 

phê duyệt 

nhiệm vụ

Thời gian 

thực hiện

Tổng kinh phí đã phê duyệt nhiệm vụ

Nguồn NSSN Nguồn khác

Tổng số
Đã bố trí hết 

năm 2023

Dự kiến năm 

2024

Đơn vị chủ trì

1

Dự án: Xây dựng mô hình trồng 

thử nghiệm một số giống hoa Trà 

my tại thành phố Bắc Giang

84/QĐ-KHCN 

ngày 

27/2/2023

T3/2023-

T3/2024
113,64 90,0 75,1 14,9 0 23,64

Trung tâm 

Dịch vụ kỹ 

thuật Nông 

nghiệp thành 

phố Bắc Giang

2

Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 

xây dựng mô hình sản xuất dứa trái 

vụ tại xã Hương Sơn, huyện Lạng 

Giang

51/QĐ-KHCN 

ngày 

14/2/2023

2/2023-

7/2024
292,15 85,0 69,1 15,9 0 207,15

UBND xã 

Hương Sơn, 

huyện Lạng 

Giang

3

Dự án: Xây dựng mô hình trồng 

thử nghiệm cây Gai xanh AP1 tại 

huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

40/QĐ-KHCN 

ngày 

08/2/2023

2/2023-

7/2024
157,15 85,0 60,1 24,9 32,50 39,65

Liên hiệp các 

Hội khoa học 

kỹ thuật tỉnh

4

Dự án: Xây dựng và quản lý nhãn 

hiệu tập thể “Hương Bồng Am” 

dùng cho sản phẩm Hương tại xã 

Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh 

Bắc Giang

109/QĐ-

KHCN ngày 

20/3/2023

3/2023-

6/2024
91,28 80,0 73,4 6,6 9,70 1,58

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT, huyện 

Sơn Động

5

Đề tài: Đánh giá thực trạng và đề 

xuất một số giải pháp nâng cao 

chất lượng công tác hòa giải ở cơ 

sở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

172/QĐ-

KHCN ngày 

16/5/2023

5/2023-

02/2024
85,00 85,0 60,0 25,0 0,00 0

Trường Chính 

trị tỉnh

B Nhiệm vụ mở mới năm 2024

Chưa có QĐ 

phê duyệt 

danh mục

                      -                           -                           -                    21.100                       -                       -                           -   

1 Nhiệm vụ KH&CN Quốc gia, cấp tỉnh                  19.000 

2 Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở                    2.100 

TỔNG CỘNG 123.161           64.508               48.543                33.475                4.018               49.273            272                     
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